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Câu 1: Tia laze có tính đơn sắc rất cao vì các phôtôn do laze phát ra có 

A. độ sai lệch tần số là rất nhỏ. 

B. độ sai lệch năng lượng là rất lớn. 

C. độ sai lệch bước sóng là rất lớn. 

D. độ sai lệch tần số là rất lớn. 

Câu 2: Tia nào sau đây không phải là tia phóng xạ? 

A. Tia γ. 

B. Tia β+. 

C. Tia α. 

D. Tia X. 

Câu 3: Ứng dụng nào sau đây không phải là ứng dụng của tia tử ngoại? 

A. diệt nấm mốc và vi khuẩn. 



B. tìm vết nứt bên trong kim loại. 

C. kích thích sự phát quang của một số chất. 

D. chữa bệnh còi xương. 

Câu 4: Sóng âm truyền nhanh nhất trong môi trường nào sau đây? 

A. Đất. 




B. Không khí khô. 

C. Không khí ẩm. 



D. Kim loại thủy ngân ở nhiệt độ thường. 

Câu 5: Một trong những biện pháp làm giảm hao phí điện năng trên đường dây tải điện khi truyền tải điện năng đi xa đang được áp dụng rộng rãi là 

A. giảm tiết diện dây truyền tải điện. 



B. tăng chiều dài đường dây truyền tải điện. 

C. giảm điện áp hiệu dụng ở trạm phát điện. 

D. tăng điện áp hiệu dụng ở trạm phát điện. 

Câu 6: Trong sóng điện từ, dao động của điện trường và của từ trường tại một điểm luôn luôn 

A. ngược pha nhau. 



B. lệch pha nhau π/4 rad. 

C. đồng pha nhau. 



D. lệch pha nhau π/2 rad. 

Câu 7: Khi nói về quang phổ vạch phát xạ, phát biểu nào sau đây là sai? 

A. Quang phổ vạch phát xạ của một nguyên tố là hệ thống những vạch sáng riêng lẻ, ngăn cách nhau bởi những khoảng tối. 

B. Quang phổ vạch phát xạ của nguyên tố hóa học khác nhau thì khác nhau. 

C. Quang phổ vạch phát xạ do chất rắn hoặc chất lỏng phát ra khi bị nung nóng. 

D. Trong quang phổ vạch phát xạ của nguyên tử hidro, ở vùng ánh sáng nhìn thấy có bốn vạch đặc trưng là: vạch đỏ, vạch lam, vạch chàm, vạch tím. 

Câu 8: Sóng dừng trên dây với hai đầu cố định có chiều dài ℓ với tốc độ v, tần số nhỏ nhất có thể gây nên sóng dừng trên dây là 
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Câu 9: Một con lắc lò xo có độ cứng 100 N/m và khối lượng 100 g dao động cưỡng bức do tác dụng của ngoại lực có biểu thức: F = 2co5πt (F tính bằng N, t tính bằng s). Lấy 
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 Ở giai đoạn ổn định, vật dao động với 
A. tần số góc 10 rad/s. B. chu kì 0,4 s. 
C. biên độ 0,5 m. 
D. tần số 5 Hz. 
Câu 10: Chiếu một chùm ánh sáng trắng từ không khí vào nước theo phương hợp với phương thẳng đứng một góc 
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 Kết quả thu được sẽ như thế nào? 
A. Chùm sáng bị tách thành 7 màu đỏ, da cam, vàng, lục, lam, chàm, tím. 
B. Chùm sáng truyền trong nước vẫn màu trắng. 
C. Chùm sáng được tách thành dải màu biến thiên liên tục từ đỏ đến tím. 
D. Chùm sáng bị phản xạ toàn phần về không khí nên vẫn có màu trắng. 
Câu 11: Theo mẫu nguyên tử Bo, trong nguyên tử hidrô, khi êlectron chuyển từ quỹ đạo P về quỹ đạo K thì nguyên tử phát ra phôton ứng với bức xạ có tần số f1. Khi electron chuyển từ quỹ đạo P về quỹ đạo L thì nguyên tử phát ra phôtôn ứng với bức xạ có tần số f2. Nếu êlectron chuyển từ quỹ đạo L về quỹ đạo K thì nguyên tử phát ra phôtôn ứng với bức xạ có tần số 
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Câu 12: Một con lắc lò xo gồm quả cầu nhỏ khối lượng 500 g và lò xo có độ cứng 50 N/m. Cho con lắc dao động điều hòa trên phương nằm ngang. Tại thời điểm vận tốc của quả cầu là 0,1 m/s thì gia tốc của nó là 
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 Cơ năng của con lắc là 
A. 0,04 J. 

B. 0,02 J. 

C. 0,01 J. 

D. 0,05 J. 
Câu 13: Mạch dao động LC lí tưởng gồm độ tự cảm 4 mH và tụ điện có điện dung 9 nF. Trong mạch có dao động điện từ tự do, hiệu điện thế cực đại giữa hai bản cực của tụ điện bằng 5 V. Khi hiệu điện thế giữa hai bản tụ điện là 3 V thì cường độ dòng điện trong mạch bằng 
A. 9 mA. 

B. 12 mA. 

C. 3 mA. 

D. 6 mA. 
Câu 14: Đoạn dây dẫn dài ℓ đặt trong từ trường đều có cảm ứng từ là B = 0,5 T, hợp với đường sức từ góc 30°. Dòng điện qua đoạn dây là 0,5 A. Lực từ tác dụng lên đoạn dây là 0,04 N. Giá trị của ℓ là 
A. 32 cm. 

B. 3,2 cm. 

C. 16 cm. 

D. 1,6 cm. 
Câu 15: Khi chiếu tia tử ngoại vào ống nghiệm đựng dung dịch fluoxein thì hiện tượng xảy ra là 
A. dung dịch bị đổi màu. 
B. dung dịch nhận năng lượng từ tia tử ngoại dẫn đến tăng nhiệt độ. 
C. dung dịch phát ra ánh sáng màu đỏ. 
D. dung dịch phát ra ánh sáng màu xanh lục. 
Câu 16: Mạch dao động LC được dùng làm mạch chọn sóng của máy thu vô tuyến. Khoảng thời gian ngắn nhất từ khi tụ có điện tích cực đại đến khi phóng hết điện tích là 
[image: image12.wmf]7

10.

-

s

  Sóng điện từ do máy thu bắt được có bước sóng là 
A. 60 m. 

B. 90 m. 

C. 120 m. 

D. 300 m. 
Câu 17: Vật m của một con lắc lò xo treo thẳng đứng đang đứng yên thì được truyền vận tốc v hướng thẳng đứng xuống dưới. Sau Δt = 0,05π (s) vật đổi chiều chuyển động lần đầu tiên và khi đó lò xo dãn 15 cm. Lấy 
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 Biên độ dao động của vật là 
A. 5 cm. 

B. 10 cm. 

C. 15 cm. 

D. 20 cm. 
Câu 18: Một ống dây có độ tự cảm 0,4 H. Trong khoảng thời gian 0,04 s, suất điện động tự cảm xuất hiện trong ống là 50 V. Độ biến thiên cường độ dòng điện trong khoảng thời gian đó là 
A. 5 A. 

B. 0,5 A. 

C. 0,05 A. 

D. 50 A. 
Câu 19: Một vật dao động điều hòa trên trục Ox với biên độ 25 cm và tần số f. Thời gian ngắn nhất để vận tốc của vật có giá trị từ -7π cm/s đến 24π cm/s là 
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Gia tốc cực đại của vật trong quá trình dao động là 
A. 1,2 m/s2. 

B. 2,5 m/s2. 

C. 1,4 m/s2. 

D. 1,5 m/s2. 
Câu 20: Hạt nhân đồng vị Coban 
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có khối lượng bằng 59,934u. Biết khối lượng của proton bằng 1,0073 u và khối lượng notron bằng 1,0087 u. Độ hụt khối của hạt nhân đó là 
A. 0,2427 u. 

B. 0,2357 u. 

C. 0,5502 u. 

D. 0,3024 u. 
Câu 21: Đặt điện áp không đổi 12 V vào hai đầu đoạn mạch gồm điện trở R mắc nối tiếp với một cuộn cảm thuần có độ tự cảm L thì dòng điện trong mạch là dòng không đổi có cường độ 0,24 A. Nếu mắc vào hai đầu đoạn mạch này một điện áp xoay chiều 100 V - 50 Hz thì cường độ dòng điện hiệu dụng qua mạch là 1 A. Giá trị L là 
A. 0,35 H. 

B. 0,32 H. 

C. 0,13 H. 

D. 0,28 
Câu 22: Cho phản ứng hạt nhân 
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 Biết khối lượng các hạt đơteri, liti, heli trong phản ứng trên lần lượt là 2,0136 u; 6,01702 u; 4,0015 u. Coi khối lượng của nguyên tử bằng khối lượng hạt nhân tính theo đơn vị u lấy theo số khối. Năng lượng toả ra khi có 1 g heli được tạo thành theo phản ứng trên là 
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Câu 23: Một học sinh quấn một máy biến áp có số vòng dây cuộn thứ cấp gấp 2,5 lần số vòng dây cuộn sơ cấp. Khi đặt vào hai đầu cuộn thứ cấp điện áp xoay chiều có giá trị hiệu dụng U thì điện áp hiệu dụng ở hai đầu cuộn sơ cấp để hở là 0,36U. Khi kiểm tra thì phát hiện trong cuộn sơ cấp có 60 vòng dây bị quấn ngược chiều so với đa số các vòng dây trong đó. Bỏ qua mọi hao phí máy biến áp. Tổng số vòng dây đã được quấn trong máy biến áp này là 
A. 1200 vòng. 

B. 4000 vòng. 

C. 3000 vòng. 

D. 4200 vòng. 
Câu 24: Phản ứng nào sau đây không phải phóng xạ? 
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Câu 25: Một sóng cơ lan truyền trên một sợi dây rất dài với biên độ không đổi. M, N, P là 3 điểm trên dây sao cho N là trung điểm của MP. Tại thời điểm t1 li độ dao động của M, N, P lần lượt là ‒3,9 mm; 0 mm; 3,9 mm. Tại thời điểm t2 li độ của M và P đều bằng 5,2 mm; khi đó li độ của N là 
A. 6,5 mm. 

B. 0. 


C. 1,3 mm. 

D. 9,1 mm. 
Câu 26: Một động cơ điện xoay chiều một pha có điện áp hiệu dụng định mức bằng 90 V, hệ số công suất của động cơ bằng 0,8 và công suất tiêu thụ điện định mức của nó bằng 80 W. Để động cơ có thể hoạt động bình thường ở mạng lưới điện xoay chiều có điện áp hiệu dụng 110 V, người ta mắc nối tiếp động cơ này với một điện trở thuần R rồi mới mắc vào lưới điện. Điện trở R có giá trị gần nhất với giá trị nào sau đây? 
A. 25 ( . 

B. 19 ( . 

C. 22 ( 

D. 26 ( . 
Câu 27: Trên mặt thoáng của một chất lỏng có hai nguồn tại A, B cách nhau 10 cm, dao động vuông góc với mặt chất lỏng, cùng pha, cùng tần số 15 Hz. Gọi Δ là đường trung trực của AB. Trên đường tròn đường kính AB, điểm mà phần tử ở đó dao động với biên độ cực tiểu cách Δ một đoạn nhỏ nhất là 1,4 cm. Tốc độ truyền sóng là 
A. 42 cm/s. 

B. 84 cm/s. 

C. 30 cm/s. 

D. 60 cm/s. 
Câu 28: Ba con lắc lò xo 1, 2, 3 đặt thẳng đứng cách đều nhau theo thứ tự 1, 2, 3. Ở vị trí cân bằng ba vật có cùng độ cao. Con lắc 1 và 2 có phương trình dao động lần lượt là 
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  (cm). Ba vật luôn luôn nằm trên một đường thẳng trong quá trình dao động. Phương trình dao động con lắc thứ 3 là 
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Câu 29: Từ không khí, chiếu chùm sáng hẹp (coi như một tia sáng) gồm hai bức xạ đơn sắc màu đỏ và màu tím tới mặt nước với góc tới 53° thì xảy ra hiện tượng phản xạ và khúc xạ. Biết tia khúc xạ màu đỏ vuông góc với tia phản xạ, góc giữa tia khúc xạ màu tím và tia khúc xạ màu đỏ là 0,5°. Chiết suất của nước đối với tia sáng màu tím là 
A. 1,343 

B. 1,312 

C. 1,327 

D. 1,333 
Câu 30: Cho ba điện trở giống nhau cùng giá trị 8 Ω. Lấy hai điện trở mắc song song thành một cụm và cụm đó mắc nối tiếp với điện trở còn lại. Đoạn mạch này được nối với nguồn có điện trở trong 2Ω thì hiệu điện thế giữa hai cực nguồn là 12 V. Cường độ dòng điện trong mạch và suất điện động của nguồn điện đó lần lượt là 
A. 1 A và 14 V 
B. 0,5 A và 13 V 
C. 0,5 A và 14 V 
D. 1 A và 13 V 
Câu 31: Đặt điện áp xoay chiều ổn định u = U√2cos2πft vào hai đầu đoạn mạch gồm điện trở R = 50Ω, cuộn cảm thuần có độ tự cảm L có thể thay đổi được và tụ điện có điện dung C mắc nối tiếp. Khi độ tự cảm của cuộn cảm có giá trị 1/π H thì cường độ dòng điện trong đoạn mạch cùng pha với điện áp giữa hai đầu đoạn mạch. Khi độ tự cảm của cuộn cảm có giá trị 2/π H thì điện áp hiệu dụng giữa hai đầu cuộn cảm đạt giá trị cực đại. Giá trị của f là 
A. 25 Hz. 

B. 50 Hz. 

C. 75 Hz. 

D. 100 Hz. 
Câu 32: Trong thí nghiệm Y-âng về giao thoa với ánh sáng đơn sắc, khoảng cách hai khe không đổi. Khi khoảng cách từ mặt phẳng chứa hai khe tới màn quan sát là D thì khoảng vân trên màn là 2 mm. Khi khoảng cách từ mặt phẳng chứa hai khe tới màn quan sát lần lượt là (D - ΔD) và (D + ΔD) thì khoảng vân trên màn tương ứng là i và 2i. Khi khoảng cách từ mặt phẳng chứa hai khe tới màn quan sát là (D + 2ΔD) thì khoảng vân trên màn là 
A. 10/3 mm. 

B. 2,5 mm. 

C. 2 mm. 

D. 5,5 mm. 
Câu 33: Ống phát tia Rơn-ghen hoạt động dưới điện áp 2000 V. Lấy hằng số Planck là 
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 J. Động năng ban đầu của các electron là 15 eV. Tần số lớn nhất của tia X mà ống Rơn-ghen đó có thể phát ra gần giá trị nào sau đây nhất? 
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Câu 34: Một con lắc lò xo nằm ngang gồm vật nặng tích điện q = 20 (C và lò xo có độ cứng k = 10 N/m. Khi vật đang nằm cân bằng, cách điện, trên mặt bàn ngang nhẵn, thì xuất hiện tức thời 1 điện trường đều E trong không gian bao quanh có hướng dọc theo trục lò xo. Sau đó con lắc dao động trên 1 đoạn thẳng dài 8 cm. Độ lớn cường độ điện trường E là 
A. 2.5.104 V/m. 
B. 4.104 V/m. 

C. 3.104 V/m. 

D. 2.104 V/m. 
Câu 35: Đặt một điện áp xoay chiều ổn định có giá trị hiệu dụng 120 V vào hai đầu đoạn mạch nối tiếp gồm điện trở R, tụ điện C và cuộn cảm thuần L. Ở hai đầu cuộn cảm có mắc một khóa K. Khi K mở dòng điện qua mạch là 
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 khi K đóng thì dòng điện qua mạch là 
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 Độ tự cảm L và điện dung C có giá trị 
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Câu 36: Một sóng truyền theo phương AB. Tại một thời điểm nào đó, hình dạng sóng có dạng như hình vẽ. Biết rằng điểm M đang đi lên vị trí cân bằng. Khi đó điểm N đang chuyển động 
[image: image45.png]N




A. đi xuống. 

B. đứng yên. 

C. chạy ngang. 
D. đi lên. 
Câu 37: Vật AB đặt vuông góc với trục chính của một thấu kính và cách thấu kính một đoạn 16 cm thì vật có ảnh thật A1B1. Dịch vật AB dọc theo trục chính đến vị trí mới thì vật có ảnh ảo A2B2, ảnh ảo A2B2 cách thấu kính một đoạn 24 cm và cao bằng ảnh A1B1. Tiêu cự của thấu kính này là 
A. 12 cm. 

B. 20 cm. 

C. 8 cm. 

D. 16 cm. 
Câu 38: Tiêm vào máu bệnh nhân 
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 có chu kì bán rã 15 giờ với nồng độ 
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 phân bố đều trong máu của bệnh nhân. Lượng máu của bệnh nhân này vào khoảng 
A. 4,8 lít. 

B. 5,1 lít. 

C. 5,4 lít. 

D. 5,6 lít 

Câu 39: Đặt điện áp 
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 (U không đổi, ( có thể thay đổi) vào đoạn mạch gồm điện trở thuần R, cuộn cảm thuần có độ tự cảm L và tụ điện có điện dung C nối tiếp, với 
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 Điều chỉnh giá trị của ω để điện áp hiệu dụng giữa hai đầu cuộn dây cực đại, khi đó điện áp hiệu dụng trên hai đầu tụ điện 
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 Hệ số công suất của đoạn mạch có giá trị gần giá trị nào nhất sau đây? 
A. 0,6. 


B. 0,72. 

C. 0,82. 

D. 0,65. 
Câu 40: Con lắc lò xo đặt thẳng đứng (như hình vẽ ), đầu dưới gắn chặt vào mặt sàn, đầu trên gắn vật m1= 300g đang đứng yên ở vị trí cân bằng, độ cứng của lò xo là k = 200 N/m. Từ độ cao h = 3,75cm so với m1, người ta thả rơi tự do vật m2 = 200 g, va chạm mềm với m1. Sau va chạm cả hai vật cùng dao động điều hoà theo phương thẳng đứng. Lấy g = 10 
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, bỏ qua mọi ma sát. Hãy viết phương trình dao động của hệ hai vật m1 và m2.
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LỜI GIẢI CHI TIẾT

Câu 1.A
Tần số quyết định màu sắc => Các photon trong cùng một tia sáng đơn sắc phải có cùng tần số, cùng năng lượng.

=> Tia Laze có tính đơn sắc rất cao vì laze hoạt động dựa trên hiện tượng phát xạ cảm ứng => các photon do laze phát ra có độ sai lệch tần số (hoặc năng lượng) rất nhỏ.

Câu 2.D
Các tia phóng xạ là: tia β+, β-, α, γ . Ngoài ra phóng xạ còn có thể kèm theo các nơtrino hoặc phản hạt của nơtrino.

Tia X hay còn được gọi là tia Rơnghen không phải tia phóng xạ, nó được tạo thành từ việc dùng chùm electron có năng lượng lớn đạp vào vật rắn.

Câu 3.B
Tuy tia tử ngoại có năng lượng khá lớn nhưng chưa đủ lớn để đâm xuyên vào kim loại nên tia tử ngoại chỉ có thể tìm ra một số vết nứt trên bề mặt kim loại.
Câu 4.A
Vận tốc truyền của sóng âm giảm dần khi đi từ môi trường: rắn → lỏng → khí.

Kim loại thủy ngân ở nhiệt độ thường tồn tại ở trạng thái lỏng, đất là vật rắn => Sóng âm truyền nhanh nhất trong môi trường đất là nhanh nhất trong các môi trường trên.

Câu 5.D
Công thức hao phí khi truyền tải điện năng đi xa là: 
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Để giảm hao phí khi truyền điện năng đi xa ta có thể:

+ tăng điện áp hiệu dụng ở trạm phát điện => có thể thực hiện dễ dàng bằng máy biến áp => được sử dụng rộng rãi.

+ giảm điện trở của dây dẫn điện, giảm công suất nơi phát, tăng hệ số công suất … tuy nhiên những biện pháp thuộc nhóm này không phù hợp với nhu cầu của con người, hoặc tốn kém về kinh tế => không được sử dụng rộng rãi.

Câu 6.C 
Trong sóng điện từ, dao động của điện trường và từ trường tại một điểm biến thiên theo thời gian với cùng chu kì và cùng phavà vuông phương với nhau.
Câu 7.C 
Nguồn phát của quang phổ vạch phát xạ: do các chất khí áp suất thấp khi được nung nóng đến nhiệt độ cao hoặc được kích thích bằng tia lửa điện đến phát sáng phát ra quang phổ vạch phát xạ.
Câu 8.A 
Điều kiện để xảy ra sóng dừng trên dây là:
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Câu 9.B 
Vật dao động cưỡng bức => dao động với tần số bằng tần số của lực cưỡng bức.

Như vậy khi ở giai đoạn ổn định thì vật dao động với tần số góc đúng bằng 5π rad/s => chu kì:
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Câu 10.C 
Do ánh sáng truyền từ không khí vào nước (từ môi trường chiết quang hơn sang môi trường chiết quang kém) nên chắc chắn sẽ bị xảy ra hiện tượng khúc xạ ánh sáng. Chùm sáng trắng là tập hợp vô số ánh sáng đơn sắc có màu biến thiên liên tục từ đỏ đến tím nên các thành phần đơn sắc trong chùm sáng bị khúc xạ khác nhau → hiện tượng tán sắc ánh sáng → kết quả thu được là chùm sáng được tách thành dải màu biến thiên liên tục từ đỏ đến tím.
Câu 11.A 
Sử dụng công thức cộng năng lượng ta có:
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Câu 12.C 
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Câu 13.D 
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Trong mạch dao động LC thì hiệu điện thế và cường độ dòng điện vuông pha nhau nên áp dụng công thức vuông pha ta có:
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Câu 14.A 
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Câu 15.D 
Thí nghiệm chiếu tia tử ngoại vào dung dịch fruoxein là thí nghiệm chứng tỏ ánh sáng có thể gây ra hiện tượng quang – phát quang được trình bày trong sách giáo khoa vật lý 12 cơ bản => Dung dịch fluorexein bị kích thích bởi tia tử ngoại sẽ phát ra ánh sáng màu xanh lục.
Câu 16.C 
Thời gian ngắn nhất từ khi tụ có điện tích cực đại (q = Q0) đến khi phóng hết điện tích (q = 0) là:
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Câu 17.A 
Khoảng thời gian để đi từ VTCB đến vị trí đổi chiều lần đầu tiên (biên dưới) là:
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Câu 18.A 
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Câu 19.B 
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=> Hai thời điểm này vuông pha với nhau:
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Câu 20.C 
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Câu 21.D 
Dòng điện không đổi thì:
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Dòng điện xoay chiều thì:
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Câu 22.A 
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Một phản ứng tạo thành 2 hạt nhân Heli.
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Câu 23.D 
Ta có: N2 = 2,5 N1.

Khi quấn ngược trong cuộn sơ cấp 60 vòng dây thì:
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=> N2 = 2,5N1 = 3000 vòng.

=> N = N1 + N2 = 4200 vòng.

Câu 24.D 
Phóng xạ là phản ứng hạt nhân mà từ một hạt nhân tự phát phân rã, phóng ra tia phóng xạ và biến đổi thành hạt nhân khác.
Câu 25.A 
Tại thời điểm t1 thì điểm N đang ở vị trí cân bằng, tại thời điểm t2thì điểm N đang ở vị trí biên dương
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Hai thời điểm này vuông pha với nhau
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Câu 26.C 
Khi mạch điện chỉ gồm động cơ ta có:
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Khi mạch gồm động cơ mắc nối tiếp với điện trở R thì do tần số dòng điện không thay đổi nên ZL không đổi. Động cơ hoạt động bình thường => I’ = I = 10/9 A.
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Câu 27.D 
[image: image102.png]



Điểm dao động cực tiểu gần đường Δ nhất là điểm nằm trên đường cực tiểu thứ nhất:
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(1)

Do M nằm trên đường tròn đường kính AB, nên nếu chọn gốc tọa độ O tại trung điểm của AB.

Phương trình đường tròn đường kính AB: (C) x2 + y2 = 25.

M có tọa độ: xM = -1,4 cm, yM = h thuộc (C) nên ta có: (-1,4)2 + h2 = 25 => h = 4,8 cm
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Câu 28.A 
Vì 3 vật luôn nằm trên một đường thẳng nên ta có:
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Bấm máy tính theo số phức như dạng tổng hợp dao động điều hòa ta tính ra được:
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Câu 29.A 
Góc phản xạ bằng góc tới i’ = i = 530.

Tia khúc xạ đỏ vuông góc với tia phản xạ nên ta có: i’ + rd = 900=> r = 900 – 530 = 370.

Khi chiếu chùm sáng từ không khí vào nước thì ta có tia rd > rt=> rt = rd – 0,50 = 36,50.

Theo định luật về khúc xạ ánh sáng thì:
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Câu 30.A 
[image: image110.png]
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Câu 31.A 
Khi độ tự cảm L1 = 1/π H thì i cùng pha với u => Mạch xảy ra cộng hưởng => ZL1 = ZC.

Khi L2 = 2/π H thì UL đạt cực đại
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Câu 32.A 
Khoảng vân tỉ lệ thuận với khoảng cách từ hai khe đến màn (D) nên ta có:


[image: image119.wmf]11

22

1

22

-D-D

=Û=Û=

+D+D

iD

iDDDD

iDiDDDD

 


[image: image120.wmf]22

3

Þ-D=+DÛD=

D

DDDDD

 


[image: image121.wmf]210

'.

'2'3

2.

3

Þ=Û=Þ=

+D

+

D

i

DD

imm

D

iDDi

D

 
Câu 33.C 
Áp dụng định lý động năng ta có:
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Để photon có tần số lớn nhất thì toàn bộ động năng của electron chuyển thành năng lượng của tia X
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Câu 34.D 
Sau khi có điện trường thì biên độ của vật là A = L/2 = 4cm.

Do con lắc bắt đầu chịu tác dụng lực điện khi đang ở VTCB và đang đứng yên nên sau khi có lực điện thì vị trí đó là vị trí biên. VTCB mới cách VTCB cũ một đoạn:
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Câu 35.B 
Khi K mở thì mạch gồm R, L, C nối tiếp.

Khi K đóng thì mạch chỉ gồm R, C.
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Thử đáp án ta nhận thấy với ZC = 30 Ω => ZL = 30 Ω. Vậy 
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 Các đáp án khác không thỏa mãn.
Câu 36.D 
Theo phương truyền sóng, các phần tử trước đỉnh sẽ đi xuống, sau đỉnh sóng sẽ đi lên. Điểm M sau đỉnh sóng đang đi lên vậy sóng truyền từ B đến A và N cũng đang đi lên.
Câu 37.A 
Thấu kính vừa cho ảnh thật, vừa cho ảnh ảo => thấu kính hội tụ.
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Câu 38.C 
Số mol 24Na tiêm vào máu là: 
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Số mol 24Na còn lại sau 6h là: 
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Thể tích máu của bệnh nhân:
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Câu 39.C 
Chuẩn hóa U = 1

Ta có 
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Câu 40.B 
Vận tốc của m2 ngay trước va chạm: 
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* Xét hệ hai vật m1 và m2 ngay trước và sau va chạm, theo định luật bảo toàn động lượng ta có:
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Vì va chạm mềm nên ngay sau va chạm cả hai vật chuyển động cùng vận tốc là: 
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* Độ biến dạng của lò xo khi vật m1 cân bằng là:
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* Độ biến dạng của lò xo khi hai vật cân bằng là: 
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* Tần số góc: 
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* lúc t = 0 ta có:
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Biên độ dao động là: 
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* Vậy phương trình dao động là: 
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